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	PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC



BÀI 13: NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)
A. Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo:
I. Nước Mĩ trong những năm 1918 - 1929 (HS tự đọc)
II. Nước Mĩ trong những năm (1929-1939)
1. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) ở Mĩ
Đọc sách giáo khoa mục II.1 bài 13 trang 70-71
2. Chính sách mới của Tổng thống Ru-dơ-ven 
Đọc sách giáo khoa mục II.2 bài 13 trang 72-73
B.  Kiến thức cần ghi nhớ: 
I. Nước Mĩ trong những năm 1918 - 1929
II. Nước Mĩ trong những năm (1929-1939)
1. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) ở Mĩ
* Nguyên nhân: 
- Do sản xuất ồ ạt, chạy theo lợi nhuận, cung vượt quá xa cầu 
* Hậu quả
- Khủng hoảng phá huỷ nghiêm trọng các ngành công nghiệp, nông nghiệp và thương nghiệp  
- Năm 1932 sản lượng công nghiệp còn 53,8% (so với 1929).
- 11,5 vạn công ty thương nghiệp, 58 công ty đường sắt bị phá sản.
- 10 vạn ngân hàng đóng cửa, 75% dân trại bị phá sản, hàng chục triệu người thất nghiệp
3. Chính sách mới của Tổng thống Ru-dơ-ven 
*Cuối năm 1932 Ru-dơ-ven đã thực hiện Chính sách mới.
* Nội dung:
- Giải quyết nạn thất nghiệp
- Thông qua các đạo luật: Ngân hàng, phục hưng công nghiệp, 
- Điều chỉnh nông nghiệp 
* Kết luận: nhà nước can thiệp tích cực vào nền kinh tế,  
* Kết quả:
- Giải quyết  thất nghiệp, xoa dịu mâu thuẫn xã hội.
- Khôi phục được sản xuất.
- Thu nhập quốc dân tăng liên tục từ sau 1933.
 * Chính sách ngoại giao:
- Thực hiện chính sách “láng giềng thân thiện”
- Tháng 11/1933 chính thức công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô.
- Trung lập với các xung đột quân sự ngoài châu Âu.
C. Bài tập: 
1. Bài tập có hướng dẫn: 
Học sinh đọc sách giáo khoa và hoàn thành những bài tập sau: 
Câu 1:  Hoàn thành bảng sau bằng cách điền vào ô trống cho phù hợp:

	Thời gian
	Nội dung sự kiện

	Tháng 10/1929
	

	Năm 1932
	

	Tháng 11/1933
	

	Từ 1929 - 1933
	

	Từ 1934 - 1939
	




 Gợi ý:
	Thời gian
	Nội dung sự kiện

	Tháng 10/1929
	Cuộc khủng hoảng kinh tế bùng nổ ở Mĩ

	Năm 1932
	Khủng hoảng kinh tế diễn ra trầm trọng nhất

	Tháng 11/1933
	Chính thức công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô.

	Từ 1929 - 1933
	Cuộc khủng hoảng kinh tế

	Từ 1934 - 1939
	Chính sách mới của Rudơven



2. Bài tập tự luyện: 
1. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) ở Mĩ bắt đầu từ lĩnh vực
A. Công nghiệp nặng.
B. tài chính, ngân hàng,
C. sản xuất hàng hoá.
D. nông nghiệp.
 2. Người đã thực hiện "Chính sách mới" và đưa nước Mĩ thoát khỏi cuộc khủng kinh tế (1929- 1933) là
A. Tơ-ru-man.
B. Ru-dơ-ven
C. Ai-xen-hao.
D. Hu-vơ
 3. Chính sách mới là các chính sách, biện pháp được thực hiện trên lĩnh vực
A. nông nghiệp
B. sản xuất hàng tiêu dùng.
C. kinh tế - tài chính và chính trị - xã hội.
D. đời sống xã hội.
 4. Đạo luật quan trọng nhất trong Chính sách mới là
A. Đạo luật ngân hàng.
B. Đạo luật phục hưng công nghiệp.
C. Đạo luật điếu chỉnh nông nghiệp.
D. Đạo luật chính trị, xã hội.
5. Chính sách đối ngoại của Chính phủ Ru-dơ-ven trong quan hệ với khu vực Mĩ Latinh là
A. Chính sách láng giềng thân thiện.
B. gây chiến tranh xâm lược.
C. can thiệp bằng vũ trang
D. sử dụng đồng đôla, buộc các nước phụ thuộc vào Mĩ.
 D. Nội dung chuẩn bị:
Đọc SGK bài 12, 14: Đức và Nhật Bản giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) phần II trang 66-68 và phần II trang 76 - 78
Xem trước câu hỏi trang 68 và 78
E. Đáp án bài tập tự luyện:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	B
	B
	C
	B
	A









